
UBND P MƯỜNG THANH

TRƯỜNG: MẦM NON NAM THANH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh
Mồ 

côi

 Tàn 

tật, 

khuyết 

tật 

thuộc 

diện 

cận 

nghèo 

Hộ 

nghèo

Thôn bản

 ĐBKK, 

Xã KV 

III

Số tháng 

được 

hưởng

Định 

mức 

(150.000

đ)

Thành tiền

Họ tên chủ 

tài khoản 

nhận chế độ

Số tài khoản
Ngân hàng 

mở TK

Quan 

hệ với 

học 

sinh

Ghi chú

1 MG Lớn D2 Lò Kiến Quốc 02/11/2020 1 4 150.000  600.000          Lò Thị Thu 8903205121399
Ngân hàng 

Agribank
Mẹ đẻ

2 MG Bé B2 Bùi Ngọc Huyền 19/11/2022 1 4 150.000  600.000          Bùi Hải Phúc 3600608541
Ngân hàng 

BIDV
Mẹ đẻ

- 1        1      -        8           1.200.000   -              

Tiền bằng chữ: Một triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

Học kỳ I, năm học 2025 - 2026 ( từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2025)

( Kèm theo Quyết định số: 72b/QĐ-MNNT, ngày 07/10/2025)

Cộng

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 238/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ



49620


